	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 824/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh,

Chủ tịch UBND tỉnh Qúy II năm 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Qúy II năm 2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình công tác Qúy II năm 2016 của UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2 và Điều 3;

- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, CVK);

- Lưu: VT, TH, Thanh 100 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


DANH MỤC NỘI DUNG TRÌNH HĐND, UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUÝ II NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đề án, chương trình, dự án
	Cấp trình
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp 
soạn thảo

	
	
	Chủ tịch UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	Kỳ họp HĐND tỉnh
	
	

	 
	Tháng 4 
	 
	Phiên 59
	 
	 
	 

	1
	Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	2
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	3
	Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	4
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	5
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Đề án vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ lịch sử tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành
liên quan

	6
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ đến năm 2020
	 
	x
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	7
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	8
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng Dân sự 
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	9
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Bộ Luật Tố tụng hành chính
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	10
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	11
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ban, ngành có 
liên quan

	12
	Dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ban, ngành có 
liên quan

	13
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	14
	Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	15
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	16
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2025 và xét đến năm 2035
	 
	x
	x
	Sở Công thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	17
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025
	 
	x
	 
	Sở Công thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	 
	Tháng 5
	 
	Phiên 60
	 
	 
	 

	18
	Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2016
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	19
	Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dưng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017
	x
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	20
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	21
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
	 
	x
	 
	Thanh tra tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	22
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020
	 
	x
	 
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	23
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
	 
	x
	 
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	24
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	25
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	26
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	27
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác giao dịch bảo đảm 6 tháng đầu năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	28
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại tỉnh năm 2015 - 2020
	 
	x
	x
	Sở Y tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	 
	Tháng 6
	 
	Phiên 61
	 
	 
	 

	29
	Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	30
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phân bổ và thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	31
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2016
	 
	x
	x
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố

	32
	Dự thảo Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án điều hành ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố Qúy III năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố

	33
	Dự thảo Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
	x
	 
	 
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	34
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cánh đồng lớn một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	35
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng; Tà Xùa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	36
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Sốp Cộp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	37
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Xuân Nha đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	38
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Copia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	39
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	40
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định việc quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Giao thông vận tải
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	41
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các Trường phổ thông, phổ thông Dân tộc nội trú năm 2016 - 2017
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	42
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp nghiệm thu trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Xây dựng
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	43
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 30a 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
	 
	x
	 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	44
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
	x
	 
	 
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	45
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 
	x
	 
	 
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	46
	Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	47
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	48
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	49
	Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	50
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viên trợ của các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Ngoại Vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	51
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tạm thời giá một số dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Y tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	52
	Dự thảo đề án của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020
	 
	x
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan
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